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* Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1:(M1-1đ) a) Viết số gồm bảy trăm nghìn, hai chục nghìn, chín trăm, ba chục, hai đơn vị. Số đó được viết là: 
A. 7 903 		B. 72 932 		C.720 932 		D. 729 032 
b) Chữ số được gạch chân  13 641 572 thuộc hàng nào, lớp nào?
A. Hàng chục, lớp đơn vị                        B. Hàng nghìn, lớp nghìn             
C. Hàng chục triệu, lớp triệu                   D. Hàng triệu, lớp triệu
Câu 2.(M1-1đ)
a)Số nào dưới đây làm tròn đến hàng nghìn thì được hai trăm bảy mươi nghìn? 
         A. 259 000     	 B. 276001  		C. 270 001  	      D.  289 000 
b)Trong số 2 815 794, giá trị của chữ số 8 hơn giá trị của chữ số 1 số đơn vị là: 
A. 7 đơn vị							B. 790 000 đơn vị
C. 79 000 đơn vị						D. 7 900 đơn vị
Câu 3.(M1-1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng(1 điểm)
a) Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là: 
A. 986420             B. 999998             C. 987654                          D. 888888
b) Điền số vào ô trống
Từ năm 1901 đến năm                       là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)
Câu 4.(M2-1 điểm)
a) Nếu a = 84 và b = 47 thì giá trị biểu thức a + b × 5 là.....................
A.3 91                               B. 655                     C.318                      D. 319
b) Cho dãy số 9113, 9115, 9117,….Số thứ năm của dãy số đã cho là:
A.9118	B.9119	C.9121	D.9123
Câu 5 (M1-1 đ)
Bốn chiếc xe chở khối lượng thóc lần lượt là 5500kg, 5 tấn, 55 tạ, 560 yến. Xe chở được nhiều thóc nhất là:
A. Xe chở khối lượng 5500 kg             B. Xe chở khối lượng 5 tấn
C.Xe chở khối lượng 55 tạ                   D. Xe chở khối lượng 560 yến
Câu 6.Bảng dưới đây nói về số ki – lô – gam thóc nhà bác Lan bán mỗi tuần trong tháng 7. Quan sát và điền số thích hợp vào chỗ trống (M2 - 1 điềm)
	Tuần
	1
	2
	3
	4

	Số kg thóc bán được
	852
	645
	783
	920


1. [image: ]Trong tháng 7 nhà bác Lan được bán được ..................................... kg thóc.
1. Tuần ...................... số kg thóc bán được là số lẻ.
1. Tuần ...................... số kg thóc bán được là số chẵn.
1. Tuần bán được nhiều nhất hơn tuần bán được ít nhất ...................kg 
Câu 7.(M3- 1 đ) 
 (
A
)Dùng e ke đo góc đỉnh A, đỉnh C của hình tứ giác ABCD:Điền số đo góc thích hợp vào chỗ chấm:
 (
B
)a)Số đo góc đỉnh A là:…………
b)Số đo góc đỉnh C là:………

 (
C
)
                                                                                                             D

II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 8.Đặt tính rồi tính (1 điểm)
	a) 1 324 125 12 738
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
	b) 1 042 511  8198
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	c) 2135  7
……………………
…………………….
……………………
……………………
……………………
……………………
	d) 15 765 : 5
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………


Câu 9.(1 điểm) Khối Bốn gồm 3 lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 95 học sinh. Lớp 4A có 32 học sinh. Số học sinh của lớp 4B ít hơn 4C là 3 học sinh. Hỏi lớp 4 B, 4C, mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10:Tính bằng cách thuận tiện nhất
a,1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, 8 375  x 7 + 8 375 x 2  + 8 375
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án đề thi họckì 1 mônToán lớp 4
Nămhọc: 2025 - 2026

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	a,C
b,D
	a, C
b,B
	a, B    b, 2000
	a-A
b-C
	D

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1


Câu 6.Mỗiphần 0,25điểm
a) [image: ]Trong tháng 7 nhà bác Lan được bán được 3200 kg thóc.
b) Tuần 2, 3 số kg thóc bán được là số lẻ.
c) Tuần 1, 4 số kg thóc bán được là số chẵn.
d) Tuần bán được nhiều nhất hơn tuần bán được ít nhất 275 kg 
Câu 7a)Số đo góc đỉnh A là: 60∘
[bookmark: _GoBack]           b)Số đo góc đỉnh C là:120∘      
Câu 8(1 điểm) mỗi phần đúng 0,25 đ
	a) 1 324 125  12 738
= 1 336 863
	b) 1 042 511  8198
= 1 034 313
	c) 2135  7
= 14 945
	d) 15 765 : 5
= 3 153


Câu 9 (1 điểm)
Tổng số học sinh của hai lớp 4B và 4C là:
95 -32 = 63 (học sinh)
                                     Lớp 4B có số học sinh là:
(63 - 3) : 2  =  30 (học sinh)
Lớp 4C có số học sinh là:
63 – 30  = 33 (học sinh)
                                                  Đáp số: Lớp4B: 30 học sinh
                                                               Lớp4C: 33 học sinh   
Câu 10.
a,Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a,1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19
= (1+9) + (3+17) +(5+ 15)+ (7 +13) + (9+1)
= 20+20+20+20+20
=100
b,8 375  x 7 + 8 375 x 2  + 8 375
=8 375  x (7+ 2+1)
=8 375  x 10
=8 3750
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